
Trực tiếp Trực tuyến Trực tiếp Trực tuyến

1 1.011441

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

bằng quyền sử 

dụng đất, tài 

sản gắn liền 

với đất

1. Đối với tổ chức:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: 590.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất: 580.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất: 760.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 580.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 760.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, 

dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật: 760.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: 280.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất: 330.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất: 410.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 330.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 410.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, 

dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật: 410.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Đối với tổ chức:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: 560.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất: 551.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất: 722.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 551.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 722.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, 

dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật: 722.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: 266.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất: 313.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất: 389.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 313.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: 389.500 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, 

dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật: 389.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 24.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 12.000 đồng/giấy.

2. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 60.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 30.000 đồng/giấy.

Miễn giảm 100% theo Nghị quyết số 

21/2024/NQ-HĐND ngày 29/11/2024 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 

(cũ)

2 1.011442

Đăng ký thay 

đổi biện pháp 

bảo đảm bằng 

quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất

1. Đối với tổ chức:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 590.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 580.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 760.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 280.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 330.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 410.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Đối với tổ chức:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 560.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 551.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 722.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 266.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 313.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 389.500 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 24.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 12.000 đồng/giấy.

2. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 60.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 30.000 đồng/giấy.

Miễn giảm 100% theo Nghị quyết số 

21/2024/NQ-HĐND ngày 29/11/2024 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 

(cũ)

3 1.011443

Xóa đăng ký 

biện pháp bảo 

đảm bằng 

quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất

1. Đối với tổ chức:

- Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất: 590.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản: 580.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 750.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

- Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất: 280.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản: 330.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 410.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Đối với tổ chức:

- Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất: 560.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản: 551.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 712.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

- Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất: 266.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản: 313.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 389.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 24.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 12.000 đồng/giấy.

2. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 60.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 30.000 đồng/giấy.

Miễn giảm 100% theo Nghị quyết số 

21/2024/NQ-HĐND ngày 29/11/2024 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 

(cũ)

4 1.011444

Đăng ký thông 

báo xử lý tài 

sản bảo đảm, 

đăng ký thay 

đổi, xóa đăng 

ký thông báo 

xử lý tài sản 

bảo đảm là 

quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất

1. Đối với tổ chức:

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng GCN quyền 

sử dụng đất: 530.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp riêng đối với tài 

sản: 510.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

-Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và tài 

sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 680.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng giấy CN 

quyền sử dụng đất: 230.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp riêng đối với tài 

sản: 280.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và 

tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 360.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Đối với tổ chức:

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng GCN quyền 

sử dụng đất: 503.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp riêng đối với tài 

sản: 484.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

-Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và tài 

sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 646.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng GCN quyền 

sử dụng đất: 218.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp riêng đối với tài 

sản: 266.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và 

tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 342.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 24.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 12.000 đồng/giấy.

2. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 60.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 30.000 đồng/giấy.

Miễn giảm 100% theo Nghị quyết số 
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của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 
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5 1.011445

Chuyển tiếp 

đăng ký thế 

chấp quyền tài 

sản phát sinh 

từ hợp đồng 

mua bán nhà ở 

hoặc từ hợp 

đồng mua bán 

tài sản khác 

gắn liền với 

đất

1. Đối với tổ chức:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 590.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 580.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 760.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 280.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 330.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 410.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Đối với tổ chức:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 560.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 551.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 722.000 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Thay đổi nội dung thế chấp bằng GCN quyền sử dụng đất: 266.000 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản: 313.500 đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN;

- Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai: 389.500 

đồng/Hồ sơ/Thửa/GCN.

3. Đối với hồ sơ có nhiều GCN thì mỗi GCN tăng thêm được tính: 50.000 đồng/GCN (tính từ GCN thứ 2 trở đi).

1. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 24.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 12.000 đồng/giấy.

2. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 60.000 đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất tại các phường thuộc thành phố Long Khánh (cũ) và thành phố Biên Hòa (cũ): 60.000 

đồng/giấy;

- Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia 

đình, cá nhân có đất thuộc các phường, xã khác: 30.000 đồng/giấy.
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